	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM
CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



Thống kê
 Các vụ án, vụ việc liên quan đến người nghiện hoặc người sử dụng ma túy
( từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 14 tháng 07 năm 2024)

	STT
	Tên vụ án, vụ việc(Nêu rõ tên vụ án, vụ việc, nơi xảy ra, thời gian xảy ra)
	Họ và tên  
	Năm sinh
	Nơi cư trú
	Nghề nghiệp, nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Số CMND, CCCD, Số điện thoại
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Tiền án, tiền sự
	Hình thức xử lý (Truy tố, XPHC, CBBB,…)

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	

	1
2
	Vụ Mua bán trái phép chất ma tuý, Tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra ngày 14/12/2023 tại thôn Lan Dương, xã An Lão, Bình Lục, Hà Nam
Vụ Mua bán trái phép chất ma tuý, Tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra ngày 18/6/2024 tại thôn Bói Kênh, xã An Lão, Bình Lục, Hà Nam
	Trịnh Tiến Anh
	1999
	
	Thôn Lan Dương, xã An Lão
	Lao động tự do
	035099003148
	- Bố: Trịnh Xuân Bẩy
- Mẹ: Lê Thị Thu Dung
	Heroine
	02 TA
	Truy tố

	
	
	Trịnh Hồng Kiên
	1994
	
	Thôn Lan Dương, xã An Lão
	Lao động tự do
	035094010860
	- Bố: Trịnh Xuân Kiểu
- Mẹ: Lê Thị Kim Dương
- Vợ: Nguyễn Thị Huyền
	Heroine
	0
	Truy tố

	
	
	Tống Công Cường
	1988
	
	Thôn An Lão, xã An Lão
	Lao động tự do
	035088011462
	- Bố: Tống Công Chí
- Mẹ: Nguyễn Thị Tâm
- Vợ: Nguyễn Thị Bằng
	Heroine
	0
	Truy tố

	
	
	Nguyễn Trường Giang
	1993
	
	Thôn Phú Thuỷ, xã An Lão
	Lao động tự do
	035093010671
	- Bố: Nguyễn Mạnh Hà
- Mẹ: Trần Thị Liên
	Heroine
	01
	Truy tố

	01
	Tổ chức sử dụng TPCMT xảy ra ngày 29/12/2023 tại thôn 2, An Nội
	Nguyễn Văn Thắng
	x
	
	Thôn 5, An Nội
	LĐTD
	035090012655
	Bố: Nguyễn Văn Đắc
Mẹ: Trần Thị Nguyệt
	Ma túy đá
	TA: 0
TS: 1
	Truy tố

	
	
	Cù Huy Việt
	x
	
	Thôn 1, An Nội
	LĐTD
	035094001495
	Bố: Cù Huy Vạn
Mẹ: Ngô Thị Bích Thiện
	Ma túy đá
	TA: 1
TS: 0
	Truy tố

	02
	Tàng trữ
TPCMT xảy ra ngày 04/4/2024 thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục
	Nguyễn Văn Đạo
	x
	
	Thôn 2, An Nội
	LĐTD
	035076008191
	Bố: Nguyễn Văn Hồng
Mẹ: Cù Thị Khuyên
	Heroin
	TA: 0
TS: 0
	Truy tố

	03
	Tổ chức sử dụng TPCMT xảy ra ngày 24/12/2023 tại xã Tân Sơn, Kim Bảng
	Đỗ Thị Lành
	
	x
	Thôn 1, An Nội
	LĐTD
	035307006189
	Bố: Đỗ Văn Hùng
Mẹ: Nguyễn Thị Thuận
	Ma tuy tổng hợp
	TA: 0
TS: 0
	Truy tố

	04
	Tàng trữ
TPCMT xảy ra ngày 31/5/2024 tại xã Bình Nghĩa, Bình Lục
	Lê Minh Tuấn
	X
	
	Thôn 2, An Nội
	LĐTD
	035200005075
	Bố: Lê Xuân Thủy
Mẹ: Cù Thị Thu
	Heroin
	TA: 0
TS: 0
	Truy tố

	05
	Tàng trữ
TPCMT xảy ra  ngày 07/6/2024 tại xã An Nội, Bình Lục
	Nguyễn Văn Đông
	X
	
	Thôn 2, An Nội
	LĐTD
	035080007882
	Bố: Nguyễn Văn Đức
Mẹ: Cù Thị Nhâm
	Heroin
	TA: 0
TS: 1
	Truy tố

	06
	Mua bán TPCMT xảy ra ngày 02/6/2024 tại xã An Nội, Bình Lục
	Lê Thế Sự
	X
	
	Thôn 4, An Nội
	LĐTD
	035090004603
	Bố: Lê Thế Thực
Mẹ: Nguyễn Thị Hải
	Heroin
	TA: 0
TS: 0
	Truy tố

	01
	TT trái phép chất MT xảy ra tại xã Tiến Thắng, lý Nhân ngày 01/7/2024
	Trần Đức Thành
	x
	
	Thôn 5 Cát Lại
	Lao động tự do, 12/12
	035090007988
	Trần Đức Thắng
	Hê rô in
	Không 
	Truy tố 

	
	Vụ “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” ngày 27/12/2023 tại thôn đội 5, xã Hưng Công
	Bùi Hoàng Phúc
	2005
	
	Thôn đội 5, xã Hưng Công
	Tự do
	035205000306
	Họ tên bố: Bùi Văn Thành
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thái

	MTTH Ketamin
	TA: 0
TS: 0
	KTVA, KTBC

	
	
	Nguyễn Đình Thắng
	2002
	
	Thôn đội 5, xã Hưng Công
	Tự do
	035202005160
	Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hiền

	MTTH
Ketamin
	TA: 0
TS: 0
	KTVA, KTBC

	01
	Căn cứ hành vi cất giữ trái phép chất ma túy, có khối lượng 0,118g, loại heroin, mục đích để sử dụng, bị phát hiện bắt quả tang ngày 29/12/2023 tại thôn 1, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
	Đào Văn Tú
	05/07
1983
	
	Thôn đội 3, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	
	035083012823
	Đào Văn Chúc
Sn: 1955
Trần Thị Dần
Sn: 1962
	Heroin
	- 02 tiền án
(TTTPCMT)
-01 tiền sự
(CNBB)
	Theo quyết định khởi tố bị can số: 04/QĐ-ĐCSKT-KT ngày 05/01/2024

	02
	Ngày 20/01/2024, UBND xã Ngọc Lũ lập biên bản về hành vi SDTT chất ma túy bằng hình thức hít vào cơ thể
	Trần Văn Thứ
	09/12/1966
	
	Thôn đội 3, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

	
	035066007671
	Trần Văn Tý
Phạm Thị Lan
Lê Thị Liên
	Heroin
	
	CNBB theo quyết định số: 06/2024/QĐ-TA ngày 05/02/2024

	3
	Ngày 01/06/2024, UBND xã Ngọc Lũ lập biên bản về hành vi SDTT chất ma túy bằng hình thức hít vào cơ thể
	Nguyễn Huy Dũng
	25/06/1970
	
	Thôn đội 5, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

	
	035070010696
	Nguyễn Huy Kế
Trần Thị Sâm
Trần Thị Hương
	Heroin
	
	CNBB theo quyết định số: 07/2024/QĐ-TA ngày 12/06/2024

	1
	20/12/2023 Công an tỉnh Nam Định bắt về hành vi Tàng trữ TPCMT  

	Nguyễn Sơn Cương
	1982
	
	TDP Văn Phú
	
	035082001974
	Nguyễn Minh Sơn
Nguyễn Thị Quy
Trần Thị Ngọc
	Heroin
	
	Truy tố

	2
	31/3/2024: CQCSĐT huyện Mỹ Lộc bắt về hành vi Tổ chức sử dụng TPCMT
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	1998
	
	TDP Thọ Lương
	
	035098003839
	Nguyễn Thế Công
Nguyễn Thị Thắm

	Đá
	
	Truy tố

	3
	13/6/2024 CQCSĐT TP Hạ Long bắt về hành vi Mua bán TPCMT.

	Đặng Đào Hải Long
	2001
	
	TDP Bình Nam
	
	035201000560
	Đặng Đức Tuyến
Đào Thị Dụng
	Đá
	
	Truy tố

	4
	Ngày 13/3/2024 Công an huyện Bình Lục bắt về hành vi TTTPCMT 
	Nguyễn Xuân Yên
	1976
	
	TDP Bình Thành
	
	035076001994
	Nguyễn Xuân Nghệ
Nguyễn Thị Nga
Trần Thị Thu
	Heroin
	
	Truy tố

	
	Vụ TTTPCMT, tại nhà nghỉ 99 thị trấn Bình Mỹ, ngày 26/12/2023
	Đặng Văn Đông
	X
	
	Thôn Mai Động
	Lao động tự do; xã Trung Lương; 07/10
	035088002870
	- Bố: Đặng Văn Xuân-1964
- Mẹ: Vũ Thị Tính-1967
- Vợ: Trần Thị Ngọc Hoa-1997
	Hêrôin
	TA về MBTPCMT
	Khởi tố




	          LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	…………, ngày……tháng……năm……..
NGƯỜI LẬP











